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 Kèm theo Quyết định số: 198/QĐ-ĐHKT ngày 08/04/2024 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế

STT TT
Mã sinh 

viên
Họ và Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp

1. Ngành Hệ thống thông tin quản lý, khóa 2020-2024

1 1 20K4080017 Trương Thế Nhật Huy 15/11/2002 Nam K54 (Tin học KT)

2 2 20K4080016 Ngô Thị Hường 19/11/2002 Nữ K54 (Tin học KT)

3 3 20K4080030 Châu Thị Lu Ly 18/11/2002 Nữ K54 (Tin học KT)

2. Ngành Kế toán, khóa 2020-2024

4 1 20K4050528 Lê Thị Thương 05/08/2002 Nữ K54A (Kế toán)

5 2 20K4050212 Nguyễn Thị Mỹ Hương 15/10/2002 Nữ K54B (Kế toán)

6 3 20K4050351 Vũ Đức Nhân 28/09/2002 Nam K54B (Kế toán)

7 4 20K4050545 Nguyễn Thùy Mỹ Tiên 17/03/2002 Nữ K54D (Kế toán)

8 5 20K4050221 Đinh Thanh Huyền 25/10/2002 Nữ K54E (Kế toán)

9 6 20K4050609 Trần Thị Thúy Vi 24/04/2002 Nữ K54E (Kế toán)

10 7 20K4050219 Huỳnh Nhật Huy 01/12/2002 Nam K54G (Kế toán)

3. Ngành Kiểm toán, khóa 2020-2024

11 1 20K4130021 Nguyễn Thị Thanh Hiền 04/06/2002 Nữ K54 (Kiểm toán)

12 2 20K4130029 Bùi Hoàng Long 19/08/2002 Nam K54 (Kiểm toán)

13 3 20K4130040 Lê Thị Nhung 10/10/2002 Nữ K54 (Kiểm toán)

4. Ngành Tài chính - Ngân hàng, khóa 2020-2024

14 1 20K4070161 Trần Ngọc Bảo Vy 10/04/2002 Nữ K54 (Ngân hàng)

15 2 20K4070015 Lê Thị Vân Anh 10/01/2002 Nữ K54 (Tài chính)

16 3 20K4070061 Hoàng Quốc Huy 20/03/2002 Nam K54 (Tài chính)

17 4 20K4070076 Nguyễn Văn Lộc 01/01/2002 Nam K54 (Tài chính)

18 5 20K4070094 Đặng Thị Cẩm Ngọc 06/01/2002 Nữ K54 (Tài chính)

19 6 20K4070113 Lê Thị Trần Phương 07/06/2002 Nữ K54 (Tài chính)

20 7 20K4070124 Nguyễn Thị Thu Sương 09/10/2002 Nữ K54 (Tài chính)

5. Ngành Kinh tế, khóa 2020-2024

21 1 20K4010164 Cao Ngọc Sơn 22/06/2002 Nam K54 (KH-Đầu tư)

6. Ngành Kinh tế nông nghiệp, khóa 2020-2024

22 1 20K4100001 Lê Thị Kim Anh 17/10/2002 Nữ K54 (KTNN)

7. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, khóa 2020-2024

23 1 20K4280065 Hoàng Văn Khánh 06/07/2002 Nam K54A (Logistics)

24 2 20K4280069 Nguyễn Thị Thu Lài 30/08/2002 Nữ K54A (Logistics)

25 3 20K4280129 Bùi Hoàng Anh Thư 17/04/2002 Nữ K54A (Logistics)
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26 4 20K4280024 Bùi Thị Huyền Trang 17/06/2002 Nữ K54A (Logistics)

27 5 20K4280025 Cao Tuyết Trinh 21/06/2001 Nữ K54A (Logistics)

28 6 20K4280051 Trần Thị Thúy Hằng 01/10/2002 Nữ K54B (Logistics)

29 7 20K4280134 Nguyễn Bá Tín 08/06/2002 Nam K54B (Logistics)

8. Ngành Kinh tế chính trị, khóa 2020-2024

30 1 20K4060030 Hồ Thị Minh Trang 20/11/2002 Nữ K54 (KT chính trị)

9. Ngành Kinh doanh thương mại, khóa 2020-2024

31 1 20K4040006 Lê Văn Bình 20/04/2002 Nam K54A (KDTM)

32 2 20K4040086 Nguyễn Thị Thúy Thanh 02/02/2002 Nữ K54A (KDTM)

33 3 20K4040104 Đoàn Thị Thùy 28/09/2002 Nữ K54A (KDTM)

34 4 20K4040007 Hoàng Đình Bổn 19/05/2002 Nam K54B (KDTM)

35 5 20K4040019 Trần Thị Mỹ Hạnh 30/06/2002 Nữ K54B (KDTM)

36 6 20K4040015 Hồ Thị Thanh Hằng 13/10/2002 Nữ K54B (KDTM)

37 7 20K4040029 Phan Bảo Hưng 14/09/2002 Nam K54B (KDTM)

38 8 20K4040061 Trương Thị Phương Nhàn 14/06/2002 Nữ K54B (KDTM)

39 9 20K4040067 Nguyễn Thị Thanh Phương 30/11/2002 Nữ K54B (KDTM)

40 10 20K4040071 Ngô Hùng Quân 02/04/2002 Nam K54B (KDTM)

41 11 20K4040077 Nguyễn Thị Ái Quỳnh 04/08/2002 Nữ K54B (KDTM)

42 12 20K4040081 Trịnh Ngọc Sang 04/07/2002 Nam K54B (KDTM)

43 13 20K4040085 Nguyễn Thị Thủy Thanh 22/10/2002 Nữ K54B (KDTM)

44 14 20K4040119 Trần Thanh Vũ 04/10/2002 Nam K54B (KDTM)

10. Ngành Marketing, khóa 2020-2024

45 1 20K4090070 Trần Thị Diệu 31/08/2002 Nữ K54A (Marketing)

46 2 20K4090105 Trần Bá Hậu 19/03/2002 Nam K54A (Marketing)

47 3 20K4090132 Nguyễn Hồ Nhi Hồng 24/05/2002 Nữ K54A (Marketing)

48 4 20K4090161 Huỳnh Ngọc Minh Khánh 26/03/2002 Nữ K54A (Marketing)

49 5 20K4090014 Hồ Thị Ánh Linh 16/07/2002 Nữ K54A (Marketing)

50 6 20K4090200 Trần Thị Hương Mơ 05/10/2002 Nữ K54A (Marketing)

51 7 20K4090220 Nguyễn Thanh Nam Ngọc 06/02/2002 Nữ K54A (Marketing)

52 8 20K4090226 Hoàng Thị Thanh Nhàn 10/05/2002 Nữ K54A (Marketing)

53 9 20K4090311 Đinh Thị Phương Thảo 02/07/2002 Nữ K54A (Marketing)

54 10 20K4090051 Nguyễn Thị Ngọc Bích 19/02/2002 Nữ K54B (Marketing)

55 11 20K4090058 Lê Thị Mỹ Châu 20/09/2002 Nữ K54B (Marketing)

56 12 20K4090009 Nguyễn Thị Thanh Huyền 31/03/2002 Nữ K54B (Marketing)

57 13 20K4090008 Nguyễn Thị Thu Hương 19/08/2002 Nữ K54B (Marketing)

58 14 20K4090211 Ngô Thị Thanh Nga 08/01/2002 Nữ K54B (Marketing)

59 15 20K4090231 Nguyễn Thị Thùy Nhi 21/06/2002 Nữ K54B (Marketing)

60 16 20K4090019 Nguyễn Văn Ninh 12/07/2001 Nam K54B (Marketing)
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61 17 20K4090316 Huỳnh Thị Thiên 12/08/2002 Nữ K54B (Marketing)

62 18 20K4090351 Nguyễn Thị Mộng Trâm 23/04/2002 Nữ K54B (Marketing)

63 19 20K4090125 Nguyễn Thị Thu Hoài 06/10/2002 Nữ K54C (Marketing)

64 20 20K4090176 Nguyễn Thị Linh 01/06/2002 Nữ K54C (Marketing)

65 21 20K4090174 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23/11/2002 Nữ K54C (Marketing)

66 22 20K4090184 Lê Thị Thanh Lợi 07/06/2002 Nữ K54C (Marketing)

67 23 20K4090288 Phạm Văn Sang 04/10/2002 Nam K54C (Marketing)

68 24 20K4090322 Huỳnh Văn Thoại 10/03/2002 Nam K54C (Marketing)

69 25 20K4090347 Huỳnh Thị Thanh Trà 10/10/2002 Nữ K54C (Marketing)

70 26 20K4090098 Võ Trần Phước Hải 01/01/2002 Nam K54D (Marketing)

71 27 20K4090185 Hà Thị Hiền Lương 23/01/2002 Nữ K54D (Marketing)

72 28 20K4090305 Trần Thị Thu Thảo 07/08/2002 Nữ K54D (Marketing)

73 29 20K4090298 Nguyễn Đình Thăng 26/07/2001 Nam K54D (Marketing)

74 30 20K4090354 Lê Thị Kiều Trang 27/07/2002 Nữ K54D (Marketing)

75 31 20K4090044 Lê Thị Huyền Anh 28/09/2002 Nữ K54E (Marketing)

76 32 20K4090093 Lương Thị Hà 28/06/2002 Nữ K54E (Marketing)

77 33 20K4090109 Nguyễn Thị Thúy Hiền 14/02/2002 Nữ K54E (Marketing)

78 34 20K4090149 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/06/2002 Nữ K54E (Marketing)

79 35 20K4090199 Nguyễn Thị Hồng Minh 21/02/2002 Nữ K54E (Marketing)

80 36 20K4090363 Phan Thị Yến Trinh 02/09/2002 Nữ K54E (Marketing)

81 37 20K4090384 Hoàng Thị Vân 01/03/2002 Nữ K54E (Marketing)

11. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2020-2024

82 1 20K4020102 Tôn Nữ Thị Ngọc Ánh 06/11/2002 Nữ K54A (QTKD)

83 2 20K4020179 Đỗ Thị Mỹ Hà 13/11/2002 Nữ K54A (QTKD)

84 3 20K4020225 Nguyễn Minh Hoàng 21/11/2002 Nam K54A (QTKD)

85 4 20K4020022 Nguyễn Lê Nhật Hương 26/07/2002 Nữ K54A (QTKD)

86 5 20K4020291 Lê Mạnh Kỳ 14/06/2002 Nam K54A (QTKD)

87 6 20K4020309 Lê Thị Linh 10/02/2002 Nữ K54A (QTKD)

88 7 20K4020536 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/08/2001 Nữ K54A (QTKD)

89 8 20K4020601 Trần Ngọc Phương Thi 22/11/2002 Nữ K54A (QTKD)

90 9 20K4020182 Nguyễn Hoàng Hà 06/04/2002 Nam K54B (QTKD)

91 10 20K4020502 Trần Thiên Bảo Phúc 30/11/2002 Nam K54B (QTKD)

92 11 20K4020702 Lê Ty 06/01/2002 Nam K54B (QTKD)

93 12 20K4020073 Đặng Thị Thanh An 18/08/2002 Nữ K54C (QTKD)

94 13 20K4020203 Trần Quang Hiển 17/06/2002 Nam K54C (QTKD)

95 14 20K4020232 Hoàng Thị Huệ 14/04/2001 Nữ K54C (QTKD)

96 15 20K4020504 Huỳnh Ngọc Phước 13/11/2002 Nam K54C (QTKD)

97 16 20K4020254 Hà Thị Hường 26/08/2002 Nữ K54D (QTKD)
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98 17 20K4020354 Đàm Thị Trà Mi 20/08/2002 Nữ K54D (QTKD)

99 18 20K4020538 Nguyễn Thanh Quỳnh 25/09/2002 Nữ K54D (QTKD)

100 19 20K4020672 Arất Thị Dương Trinh 12/01/2002 Nữ K54D (QTKD)

101 20 20K4020208 Phan Thanh Hiếu 26/02/2002 Nam K54E (QTKD)

102 21 20K4020616 Hoàng Thị Minh Thư 14/12/2002 Nữ K54E (QTKD)

103 22 20K4020635 Lê Văn Tiến 02/02/2002 Nam K54E (QTKD)

104 23 20K4020116 Nguyễn Thị Mộng Cầm 22/12/2002 Nữ K54F (QTKD)

105 24 20K4020276 Nguyễn Khắc Khai 15/03/2001 Nam K54F (QTKD)

106 25 20K4020316 Lê Thị Kiều Linh 01/04/2002 Nữ K54F (QTKD)

107 26 20K4020427 Hà Thị Thanh Nhàng 25/02/2002 Nữ K54F (QTKD)

108 27 20K4020744 Đặng Lê Hải Yến 30/05/2002 Nữ K54F (QTKD)

109 28 20K4020394 Ngô Thị Thủy Ngân 07/02/2002 Nữ K54G (QTKD)

110 29 20K4020522 Trần Phước Nguyên Phương 18/11/2002 Nữ K54G (QTKD)

111 30 20K4020270 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/02/2002 Nữ K54H (QTKD)

112 31 20K4020140 Trịnh Thị Diễm 12/05/2002 Nữ K54I (QTKD)

113 32 20K4020164 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 04/10/2002 Nữ K54I (QTKD)

114 33 20K4020265 Nguyễn Thị Bão Huyền 28/09/2002 Nữ K54I (QTKD)

115 34 20K4020421 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 01/01/2002 Nữ K54I (QTKD)

116 35 20K4020165 Ngô Thị Mỹ Duyên 11/08/2002 Nữ K54K (QTKD)

117 36 20K4020181 Hồ Thị Vũ Hà 31/08/2002 Nữ K54K (QTKD)

118 37 20K4020230 Huỳnh Thế Hợp 03/06/2002 Nam K54K (QTKD)

119 38 20K4020250 Nguyễn Thái Diệu Hương 14/11/2002 Nữ K54K (QTKD)

120 39 20K4020480 Nguyễn Thị Diệu Ny 12/05/2002 Nữ K54K (QTKD)

12. Ngành Quản trị nhân lực, khóa 2020-2024

121 1 20K4030047 Nguyễn Thị Tâm Liên 12/07/2002 Nữ K54A (QTNL)

122 2 20K4030020 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12/08/2002 Nữ K54B (QTNL)

123 3 20K4030045 Phan Thị Mỹ Lệ 03/09/2002 Nữ K54B (QTNL)

124 4 20K4030048 Nguyễn Khoa Thị Khánh Linh 05/12/2002 Nữ K54B (QTNL)

125 5 20K4030066 Lê Thị Hồng Nhung 02/09/2002 Nữ K54B (QTNL)

13. Ngành Thương mại điện tử, khóa 2020-2024

126 1 20K4160032 Hồ Hữu Hoàng Huy 04/03/2002 Nam K54A (TMĐT)

127 2 20K4160044 Đặng Thị Thuý Mơ 20/01/2002 Nữ K54A (TMĐT)

128 3 20K4160060 Nguyễn Thị Quyên 27/01/2002 Nữ K54A (TMĐT)

129 4 20K4160064 Bạch Lê Tấn Tài 07/04/2002 Nam K54A (TMĐT)

130 5 20K4160072 Trương Thế Tín 07/03/2002 Nam K54A (TMĐT)

131 6 20K4160084 Nguyễn Lê Hạ Vi 22/04/2002 Nữ K54A (TMĐT)

132 7 20K4160023 Nguyễn Thị Hiền 10/02/2002 Nữ K54B (TMĐT)

133 8 20K4160031 Huỳnh Tấn Văn Huy 02/07/2002 Nam K54B (TMĐT)
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134 9 20K4160035 Hồ Đắc Anh Khoa 04/05/2002 Nam K54B (TMĐT)

135 10 20K4160069 Trần Thị Thanh Thảo 21/01/2002 Nữ K54B (TMĐT)

136 11 20K4160075 Bạch Thị Kiều Trang 03/11/2002 Nữ K54B (TMĐT)

137 12 20K4160085 Trương Đình Chí Vĩ 10/03/2002 Nam K54B (TMĐT)

14. Ngành Kế toán, khóa 2019-2023

138 1 19K4051032 Quế Thị Minh Châu 31/03/2001 Nữ K53D (Kế toán)

15. Ngành Tài chính - Ngân hàng, khóa 2019-2023

139 1 19K4071024 Hoàng Thị Minh Châu 31/08/2001 Nữ K53 (Ngân hàng)

140 2 19K4075001 XATAKOUN SOMBOUN 15/12/1999 Nam K53 (Ngân hàng)

141 3 19K4071175 Võ Thị Diệu Thùy 22/01/2001 Nữ K53 (Ngân hàng)

142 4 19K4071123 Phan Ngọc Quang Nhân 07/08/2001 Nam K53A (Tài chính)

143 5 19K4071159 Lê Ngọc Tân 14/08/2001 Nam K53A (Tài chính)

144 6 19K4071195 Nguyễn Quang Trường 22/06/2001 Nam K53A (Tài chính)

16. Ngành Kinh tế, khóa 2019-2023

145 1 19K4011086 Trần Thị Thanh Hiếu 20/10/2001 Nữ K53A (KH-Đầu tư)

146 2 19K4011109 Nguyễn Hữu Gia Huy 11/02/2001 Nam K53A (KT&QL Du lịch)

147 3 19K4011111 Võ Huy 09/12/2000 Nam K53B (KT&QL Du lịch)

17. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2019-2023, chất lượng cao

148 1 19K4171003 Hoàng Thị Vân Chi 27/07/2001 Nữ K53B - CLC (QTKD)

18. Ngành Kinh doanh thương mại, khóa 2019-2023

149 1 19K4041102 Phạm Ngọc Quyền 11/01/2001 Nam K53B (KDTM)

19. Ngành Marketing, khóa 2019-2023

150 1 19K4091002 Trương Tuệ An 27/12/2001 Nữ K53B (Marketing)

20. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2019-2023

151 1 19K4025002 PHAYATH BOUMCHINDAVANH 30/01/2000 Nữ K53A (QTKD)

152 2 19K4021261 Nguyễn Thị Lý 22/07/2001 Nữ K53C (QTKD)

153 3 19K4021499 Lê Thị Thu Thuỷ 02/11/2001 Nữ K53E (QTKD)

154 4 19K4021292 Đặng Hữu Nhật Nam 16/08/1997 Nam K53F (QTKD)

155 5 19K4021343 Đinh Thị Hồng Nhi 29/01/2001 Nữ K53G (QTKD)

156 6 19K4021437 Trần Minh Tâm 01/01/2001 Nữ K53H (QTKD)

21. Song ngành Kinh tế - Tài chính, khóa 2019-2023

157 1 19K4141022 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 29/11/2001 Nữ K53 CTTT (KT - TC)

22. Ngành Kế toán, khóa 2018-2022

158 1 18K4051391 Trần Thị Khánh Thi 29/09/2000 Nữ K52C (Kế toán)

23. Ngành Tài chính - Ngân hàng, khóa 2018-2022

159 1 18K4071014 Huỳnh Nguyễn Sơn Cương 03/07/2000 Nam K52 (Ngân hàng)

24. Ngành Kinh doanh thương mại, khóa 2018-2022

160 1 18K4041096 Lê Quang Luật 12/11/2000 Nam K52D (KDTM)
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25. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2018-2022

161 1 18K4021516 Mai Văn Tuấn 01/02/1996 Nam K52C (QTKD)

162 2 18K4021438 Lê Thị Thanh Thuý 28/04/2000 Nữ K52G (QTKD)

26. Ngành Kế toán, khóa 2017-2021

163 1 17K4051118 Lê Quốc Huy 24/08/1999 Nam K.51C (Kế toán)

27. Ngành Marketing, khóa 2017-2021

164 1 17K4091100 Ngô Phan Quang Phước 22/05/1999 Nam K.51B (Marketing)

28. Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2017-2021,  (ĐT Liên kết Viện Tallaght)

165 1 17K4029032 Phan Minh Quý 22/04/1999 Nam K.51 Tallaght (QTKD)

29. Ngành Kế toán, khóa 2020-2023, Liên thông từ Cao đẳng

166 1 20LTH4053003 Phạm Minh Đức 15/07/1992 Nam K.54 (LTCĐ - Kế toán-CQ)

Danh sách này có 166 sinh viên được công nhận tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG


